
Số TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 120352  TRẦN TRÚC THY 14/04/2010

2 120081  NGUYỄN TRÀ GIANG 08/11/2010

3 120012  PHẠM TRẦN PHÚC ANH 22/11/2010

4 120333  NGUYỄN LÊ QUỐC THỊNH 13/04/2010

5 120205  TRÀ THẢO NGÂN 28/03/2010

6 120225  NGUYỄN HUỲNH NAM NGỌC 01/03/2010

7 120261  LÂM NGUYỄN TẤN PHÁT 17/05/2010

8 120319  LÊ THANH THÀNH 28/02/2010

9 120199  HUỲNH NGỌC BẢO NGÂN 01/07/2010

10 120338  TRƯƠNG NGỌC THƠ 19/11/2010

11 120383  NGUYỄN VĂN MẠNH TUẤN 13/05/2010

12 120042  PHẠM KHÁNH BĂNG 29/04/2010

13 120020  NGUYỄN THÙY ANH 19/09/2010

14 120303  NGUYỄN PHÁT TÀI 28/06/2010

15 120262  LÊ NGŨ THUẬN PHÁT 02/01/2010

16 120188  TRẦN TUẤN MINH 19/05/2010

17 120008  BÙI KIM ANH 25/01/2010

18 120328  NGUYỄN HOÀNG THỊNH 08/01/2010

19 120036  NGUYỄN HUỲNH HỒNG ÂN 08/01/2010

20 120166  LÊ THÙY LINH 04/12/2010

21 120052  HỒ PHƯƠNG DUNG 02/11/2010

22 120228  DƯƠNG THANH NGỌC 21/02/2010

23 120079  PHẠM LÊ QUỲNH GIANG 03/11/2010

24 120200  ĐỖ KHÁNH NGÂN 29/07/2010

25 120192  NGUYỄN THỊ KIỀU MY 31/01/2010

26 120376  CHÂU PHÚ TRỌNG 25/10/2010

27 120123  PHAN HOÀNG HUY 23/06/2010

28 120297  NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN 04/08/2010

29 120022  ĐẶNG VÕ TRÂM ANH 22/03/2010

30 120201  TỪ NGUYỄN KIM NGÂN 26/05/2010

31 120195  TÔ TIỂU MY 18/12/2010

32 120343  NGUYỄN HOÀNG MINH THƯ 22/11/2010

33 120313  NGUYỄN NGỌC THÁI 03/02/2010

34 120092  LÊ PHƯƠNG HỒNG HÂN 09/06/2009

35 120247  PHẠM NGUYỄN TRÚC NHIÊN 09/09/2010

36 120002  TỪ QUỐC AN 09/06/2010

37 120217  NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 11/04/2010

38 120240  PHẠM LÊ KHÁNH NHI 24/10/2010

39 120346  HOÀNG THỊ THƯ 23/05/2010

40 120190  TRẦN THỊ HÀ MY 17/02/2010

41 120433  NGÔ BẢO HÂN 31/10/2010

42 120130  HUỲNH MAI JESSICA 29/09/2010

43 120095  VÕ NGUYỄN NGỌC HÂN 04/06/2010

44 120098  LÊ HOÀN HẢO 01/10/2010

45 120255  ĐẶNG NGUYỄN QUỲNH NY 08/02/2010
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